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1 PEC3027-E Chính phủ và chính sách công 3 130 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 5 19/6 2 701 -> 705 E5

2 INE3023-E Chính sách công 3 15 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 1 19/6 2 706 E5

3 INE4002-E * Đầu tư quốc tế * 3 231 Khoa KT&KDQT Thi cuối kỳ 7 20/6 1 605, 701 -> 706 E5

4 HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 3 9

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi cuối kỳ 1 19/6 3 602 E5

5 BSA3013-E * Hành vi người tiêu dùng * 3 43 Viện QTKD Thi cuối kỳ 2 21/6 2 704, 705 E5

6 INE3065 Hoạch định chính sách phát triển 3 43 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 2 21/6 3 602, 603 E5

7 FIB3119 Kế toán công 3 30 Khoa KTKT Thi cuối kỳ 1 21/6 3 604 E5

8 FIB3037 Kế toán ngân hàng thương mại 3 167 Khoa KTKT Thi cuối kỳ 5 13/6 2 701 -> 705 E5

9 BSA2019 Kế toán tài chính 3 31 Khoa KTKT Thi cuối kỳ 1 21/6 2 706 E5

10 BSA3008 Kế toán thuế 3 50 Khoa KTKT Thi cuối kỳ 2 18/6 2 603, 604 E5

11 BSA3020 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp 3 26 Viện QTKD Thi cuối kỳ 1 13/6 3 706 E5

12 FAA4003-E Kiểm toán*** 4 139 Khoa KTKT Thi cuối kỳ 4 16/6 3

103, 104, 205, 206 

HTM

13 INE2028 Kinh doanh quốc tế 3 129 Khoa KT&KDQT Thi cuối kỳ 4 13/6 2 602 -> 605 E5

14 PEC3008-E Kinh tế chính trị quốc tế 3 53 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 2 19/6 3 603 ,604 E5

15 PEC3040

Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở 

Trung Quốc 3 66 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 2 21/6 2 702, 703 E5

16 PEC3047 Kinh tế học báo chí truyền thông*** 3 91 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 3 13/6 1 701, 702, 703 E5

17 PEC3033 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 114 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 4 18/6 2 701 -> 704 E5

18 INE3064-E Kinh tế lượng chuyên sâu* 3 13 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 1 19/6 3 602 E5

19 INE2004 Kinh tế môi trường 3 213 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 7 14/6 1

602 -> 605, 704 -> 

706 E5

20 INE2020 Kinh tế quốc tế 3 3 Khoa KT&KDQT Thi cuối kỳ 1 13/6 2 706 E5

21 INE2014-E Kinh tế thể chế 3 112 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 4 21/6 1 602 -> 605 E5

22 INE1150 ** Kinh tế vi mô ** 4 3 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 13/6 2 706 E5

23 INE1151 ** Kinh tế vĩ mô ** 4 3 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 13/6 2 706 E5

24 PEC1061 Lịch sử kinh tế 3 47 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 2 20/6 1 603, 604 E5

25 INE3035 Lựa chọn công cộng 3 58 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 2 21/6 1 702, 703 E5

26 BSL2050 Luật kinh tế 2 99 Phòng Đào tạo Thi cuối kỳ 3 13/6 1 704, 705, 706 E5
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27 BSA3115 Marketing điện tử 3 95 Viện QTKD Thi cuối kỳ 3 18/6 1 602 -> 604 E5

28 BSA3029 Marketing ngân hàng 3 49 Viện QTKD Thi cuối kỳ 2 14/6 2 602, 603 E5

29 FIB3029-E Ngân hàng quốc tế 3 53 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 2 13/6 3 602, 603 E5

30 PEC3050 Ngoại giao kinh tế - chính trị*** 3 101 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 3 18/6 3 602 -> 604 E5

31 PEC3034 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 149 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 5 13/6 3 701 -> 705 E5

32 FIB3015 Phân tích tài chính 3 134 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 4 21/6 2 602 -> 605 E5

33 FIB3004 Quản lý đầu tư 3 190 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 6 16/6 2 103 -> 301 HTM

34 PEC2002 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 158 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 5 18/6 1 701 -> 705 E5

35 PEC3044 Quản lý Thị trường Bất động sản 3 163 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 5 20/6 2 702 -> 706 E5

36 PEC3046

Quản lý Thị trường Khoa học - Công 

nghệ 3 55 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 2 14/6 2 604, 605 E5

37 PEC3045 Quản lý và Phát triển Cộng đồng 3 37 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 1 21/6 3 605 E5

38 BSA2005-E* Quản trị chiến lược* 3 182 Viện QTKD Thi cuối kỳ 6 19/6 1 701 -> 706 E5

39 BSA2008 Quản trị marketing 3 26 Viện QTKD Thi cuối kỳ 1 18/6 2 705 E5

40 FIB2005-E Quản trị ngân hàng thương mại 3 140 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 4 20/6 2 602 -> 605 E5

41 BSA2006-E * Quản trị nguồn nhân lực * 3 33 Viện QTKD Thi cuối kỳ 1 20/6 1 602 E5

42 FIB2036 Quản trị rủi ro 3 30 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 1 19/6 3 605 E5

43 BSA4021 Quản trị thành tích và thù lao lao động 3 222 Viện QTKD Thi cuối kỳ 8 16/6 2 302 -> 406 HTM

44 INE2016 Tài chính cho phát triển 3 106 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 3 14/6 2 704, 705, 706 E5

45 BSA3030-E Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 26 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 1 18/6 2 602 E5

46 INE3003-E Tài chính quốc tế 3 407 Khoa KT&KDQT Thi cuối kỳ 14 16/6 1 103 -> 406 HTM

47 INE3001-E * Thương mại quốc tế * 3 290 Khoa KT&KDQT Thi cuối kỳ 10 16/6 3 204 -> 406 HTM

48 FIB3024-E Tín dụng ngân hàng 3 59 Khoa TCNH Thi cuối kỳ 2 19/6 2 602, 603 E5

49 PEC3032 Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 62 Khoa KTCT Thi cuối kỳ 2 19/6 1 602, 603 E5

50 MAT1005 Toán kinh tế 3 26 Khoa KTPT Thi cuối kỳ 1 20/6 2 701 E5

51 BSA3040-E *

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

* 3 111 Viện QTKD Thi cuối kỳ 4 13/6 1 602 -> 605 E5

52 INE3105

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại 

thương 3 88 Khoa KT&KDQT Thi cuối kỳ 3 21/6 1 704, 705, 706 E5
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53 BSA3035 Các mô hình ra quyết định 3 286 Viện QTKD Bài tập lớn

54 FDE3011

Các phương pháp và kỹ thuật nghiên 

cứu kinh tế phát triển*** 3 51 Khoa KTPT Bài tập lớn

55 BSA3066 Chiến lược kinh doanh*** 3 111 Viện QTKD Bài tập lớn

56 INE3008 Công ty xuyên quốc gia 3 181 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

57 BSA4017 Đại cương về chiến lược cạnh tranh 3 26 Viện QTKD Bài tập lớn

58 INE3082 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 254 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

59 BSA4032 Đào tạo và Phát triển nhân lực 3 48 Viện QTKD Bài tập lớn

60 FDE3009-E Địa lý kinh tế*** 3 143 Khoa KTPT Bài tập lớn

61 FIB3010 Định giá doanh nghiệp 3 41 Khoa TCNH Bài tập lớn

62 FAA4008 Kế toán các ngành đặc thù*** 3 176 Khoa KTKT Bài tập lớn

63 FAA4004-E Kiểm toán nội bộ*** 3 51 Khoa KTKT Bài tập lớn

64 INE3083 Kinh doanh ngoại hối 3 89 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

65 INE2010 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 187 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

66 FDE3010-E Kinh tế học phát triển bền vững*** 3 51 Khoa KTPT Bài tập lớn

67 FDE3012-E Kinh tế tài nguyên*** 3 44 Khoa KTPT Bài tập lớn

68 FDE3003

Nhập môn kinh tế học về Biến đổi khí 

hậu 3 103 Khoa KTPT Bài tập lớn

69 INE3056 Logistic 3 271 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

70 BSA3001 Marketing quốc tế 3 150 Viện QTKD Bài tập lớn

71 FDE3021

Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh 

doanh*** 3 72 Khoa KTPT Bài tập lớn

72 FIB3049

Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính 3 83 Khoa TCNH Bài tập lớn

73 INE3025 Quản lý nợ nước ngoài 3 85 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

74 INE3223-E *

Quản trị quốc tế, quản trị đa văn hóa 

và xuyên quốc gia * 3 86 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

75 BSA3068 Quản trị rủi ro*** 3 114 Viện QTKD Bài tập lớn

76 BSA4014 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 27 Viện QTKD Bài tập lớn

77 BSA3067 Quản trị sự thay đổi*** 3 148 Viện QTKD Bài tập lớn

78 FIB3114 Tài chính cá nhân căn bản 3 148 Khoa TCNH Bài tập lớn
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79 FIB2038

Tài chính trong mua bán và sáp nhập 

doanh nghiệp 3 40 Khoa TCNH Bài tập lớn

80 INE3106 Thanh toán quốc tế 3 454 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

81 FDE3020 Thống kê xã hội*** 3 20 Khoa KTPT Bài tập lớn

82 FAA4011 Thực hành kế toán 1*** 3 133 Khoa KTKT Bài tập lớn

83 FAA4012 Thực hành kế toán 2*** 2 48 Khoa KTKT Bài tập lớn

Danh sách gồm 83 học phần ./.

Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 1 : 7h30', Ca 2: 10h00',  Ca 3: 13h30', Ca 4: 16h00'
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